
PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHƯỜNG KON TUM

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2026

Tăng,
giảm

Kế hoạch năm 2026

Ghi
chúTổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó
Vốn bố trí

cho các
nhiệm vụ,

dự án

Tiết
kiệm chi
5% (*)

Vốn bố trí
cho các

nhiệm vụ,
dự án

Tiết
kiệm chi
5% (*)

1 2 3=4+5 4 5 6=7-3 7=8+9 8 9 10
TỔNG SỐ 78.833 74.988 3.845 15.000 93.833 89.988 3.845 -

A PHÂN BỔ CHI TIẾT 78.833 74.988 3.845 15.000 93.833 89.988 3.845 -

I VỐN  ĐẦU  TƯ  TRONG  CÂN  ĐỐI  NGÂN  SÁCH  ĐỊA
PHƯƠNG 48.833 46.488 2.345 - 48.833 46.488 2.345 -

1 Nguồn XDCB tập trung 3.000 2.850 150 3.000 2.850 150
2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác 43.900 41.705 2.195 43.900 41.705 2.195
3 Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025 1.933 1.933 1.933 1.933
II NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 30.000 28.500 1.500 15.000 45.000 43.500 1.500 -
1 Nguồn XDCB tập trung 30.000 28.500 1.500 30.000 28.500 1.500
2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác - -
3 Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025 - 15.000 15.000 15.000
B DỰ PHÒNG

(*). Theo Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách địa phương
được Thủ tướng Chính phủ giao để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
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PHỤ LỤC 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG PHƯỜNG KON TUM

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Địa
điểm
xây

dựng

Nhóm
dự án

Quyết định chủ trương đầu tư
/Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2026

Tăng
giảm

Kế hoạch năm 2026

Ghi
chúSố QĐ, ngày

tháng năm

TMĐT

Tổng số XDCB

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất
và các

nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số XDCB

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất và các
nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số Trong đó:
NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14-9 14=15+16+17 15 16 17 18
* TỔNG SỐ 326.433 326.433 78.833 33.000 43.900 1.933 15.000 93.833 33.000 43.900 16.933
A PHÂN BỔ CHI TIẾT 326.433 326.433 78.833 33.000 43.900 1.933 15.000 93.833 33.000 43.900 16.933

I
VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN
ĐỐI  NGÂN  SÁCH  ĐỊA
PHƯƠNG

188.899 188.899 48.833 3.000 43.900 1.933 48.833 3.000 43.900 1.933

I.1 VỐN  BỐ  TRÍ  CHO  CÁC
NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 188.899 188.899 46.488 2.850 41.705 1.933 46.488 2.850 41.705 1.933

I.1.1 Dự án chuyển tiếp 5.800 5.800 2.280 2.280 -993 1.287 1.287

1

Nâng cấp, sửa chữa đường Âu
Cơ  (đoạn  Hoàng  Thị  Loan  -
Huỳnh  Đăng  Thơ),  phường
Kon Tum

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 222/QĐ-UBND
ngày 18/8/2025 5.800 5.800 2.280 2.280 -993 1.287 1.287

I.1.2 Dự án khởi công mới 183.099 183.099 44.208 2.850 39.425 1.933 993 45.201 2.850 40.418 1.933

1
Sửa chữa, nâng cấp một số một
số  tuyến  đường  trên  địa  bàn
phường Kon Tum

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 821-10/12/2025 7.500 7.500 7.125 2.850 4.275 195 7.320 2.850 4.470

2
Sửa chữa cải tạo các trường để
chuẩn  bị  năm học  mới  (2026-
2027)

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 822-10/12/2025 4.900 4.900 4.655 4.655 4.655 4.655

3

Trường  Tiểu  học  Phan  Đình
Phùng,  thành  phố  Kon  Tum,
hạng  mục:  Khối  nhà  học  07
phòng  học  kết  hợp  07  phòng
học bộ môn, khối nhà Hiệu bộ
kết  hợp  khối  hỗ  trợ  học  tập,
bếp ăn và các hạng mục công
trình  phụ trợ.

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 2308-28/6/2022 30.000 30.000 9.500 9.500 9.500 9.500

4

Đường Lý Thường Kiệt  (đoạn
Bà Triệu -  Nguyễn Du),  thành
phố Kon Tum; hạng mục: Nền,
mặt đường, vỉa hè và hệ thống
thoát nước

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C

775-
21/11/2025;

3089-
01/12/2020

12.258 12.258 7.600 7.600 7.600 7.600

5

Đường Trần Nhân Tông (đoạn
Nguyễn Viết Xuân - Trần Văn
Hai), phường Thắng Lợi, thành
phố Kon Tum

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 3101-
01/12/2020 12.640 12.640 8.550 8.550 798 9.348 9.348
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6

Chỉnh trang đô thị khu vực tổ 7
(sắp  xếp  lại  đất  đai),  phường
Thắng  Lợi,  thành  phố  Kon
Tum

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C
3391/QĐ-

UBND ngày
15/9/2022

15.718 15.718 4.750 4.750 4.750 4.750

7

Đầu  tư  tuyến  đường  Hồng
Bàng  (Đoạn  Lý  Tự  Trọng  –
đường  bê  tông  hiện  trạng),
phường Thống Nhất, thành phố
Kon Tum.

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 4526-
03/12/2021 1.800 1.800 95 95 95 95

8

Nâng  cấp,  cải  tạo  mở  rộng
Công  viên  Quang  Trung,
phường Kon Tum, tỉnh Quảng
Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 130-10/02/2026 19.900 19.900 538 538 538 538 (*)

9
Trường  tiểu  học  Hoàng  Văn
Thụ,  phường  Kon  Tum,  tỉnh
Quảng Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 131-10/02/2026 18.072 18.072 200 200 200 200 (*)

10
Trường  tiểu  học  Phan  Chu
Trinh,  phường  Kon  Tum,  tỉnh
Quảng Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 132-10/02/2026 15.712 15.712 200 200 200 200 (*)

11
Trường  tiểu  học  Nguyễn  Văn
Cừ,  phường  Kon  Tum,  tỉnh
Quảng Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 133-10/02/2026 26.723 26.723 295 295 295 295 (*)

12
Trường  THCS  Nguyễn  Sinh
Sắc,  phường  Kon  Tum,  tỉnh
Quảng Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 134-10/02/2026 17.876 17.876 200 200 200 200 (*)

I.1.3 Đầu tư phát triển khác 500 500 500 500

1
Uỷ  thác  qua  ngân  hàng  chính
sách xã hội tỉnh để cho vay các
đối tượng chính sách

Phòng Kinh tế,
HT và ĐT 500 500 500 500

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Địa
điểm
xây

dựng

Nhóm
dự án

Quyết định chủ trương đầu tư
/Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2026

Tăng
giảm

Kế hoạch năm 2026

Ghi
chúSố QĐ, ngày

tháng năm

TMĐT

Tổng số XDCB

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất
và các

nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số XDCB

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất và các
nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số Trong đó:
NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14-9 14=15+16+17 15 16 17 18
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I.2

Tiết kiệm chi 5% theo Quyết
định  số  2691/QĐ-TTg  ngày
10/12/2025  của  Thủ  tướng
Chính  phủ  về  việc  tiết  kiệm
5% dự toán chi  đầu tư phát
triển  vốn  ngân  sách  địa
phương  được  Thủ  tướng
Chính  phủ  giao  để  bổ  sung
vốn đầu tư công trình đường
sắt  Lào  Cai  -  Hà  Nội  -  Hải
Phòng.

2.345 150 2.195 2.345 150 2.195

II NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 137.534 137.534 30.000 30.000 15.000 45.000 30.000 15.000

II.1 VỐN  BỐ  TRÍ  CHO  CÁC
NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 137.534 137.534 28.500 28.500 15.000 43.500 28.500 15.000

II.1.1 Dự án chuyển tiếp 35.083 35.083 9.500 9.500 9.500 9.500

1

Dự  án  đầu  tư  chỉnh  trang  đô
thị,  tạo  quỹ  đất  để  thực  hiện
quy  hoạch  Tổ  hợp  khách  sạn,
trung tâm thương mại, dịch vụ
tại  phường Thống Nhất,  thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND phường
Kon Tum

Phường
Kon
Tum

C
205-

27/02/2019;
147-08/3/2021

35.083 35.083 9.500 9.500 9.500 9.500 (**)

II.1.2 Dự án khởi công mới 102.451 102.451 19.000 19.000 15.000 34.000 19.000 15.000

1

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  Hai
Bà  Trưng  (đoạn  Trần  Hưng
Đạo  -  cầu  nhà  máy  đường),
thành phố Kon Tum

UBND phường
Kon Tum

Phường
Kon
Tum

C 09-11/01/2023;
1065-02/4/2026 77.051 77.051 19.000 19.000 19.000 19.000 (**)

2

Nâng  cấp,  cải  tạo  mở  rộng
Công  viên  Quang  Trung,
phường Kon Tum, tỉnh Quảng
Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 130-10/02/2026 19.900 19.900 10.000 10.000 10.000

3
Sửa  chữa,  nâng  cấp  Quảng
trường 16/3, phường Kon Tum,
tỉnh Quảng Ngãi

Ban QLDA đầu
tư xây dựng
phường Kon

Tum

Phường
Kon
Tum

C 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Địa
điểm
xây

dựng

Nhóm
dự án

Quyết định chủ trương đầu tư
/Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2026

Tăng
giảm

Kế hoạch năm 2026

Ghi
chúSố QĐ, ngày

tháng năm

TMĐT

Tổng số XDCB

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất
và các

nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số XDCB

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất và các
nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số Trong đó:
NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14-9 14=15+16+17 15 16 17 18
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II.2

Tiết  kiệm  5%  theo  Quyết
định  số  2691/QĐ-TTg  ngày
10/12/2025  của  Thủ  tướng
Chính  phủ  về  việc  tiết  kiệm
5% dự toán chi  đầu tư phát
triển  vốn  ngân  sách  địa
phương  được  Thủ  tướng
Chính  phủ  giao  để  bổ  sung
vốn đầu tư công trình đường
sắt  Lào  Cai  -  Hà  Nội  -  Hải
Phòng.

1.500 1.500 1.500 1.500

B DỰ PHÒNG

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Địa
điểm
xây

dựng

Nhóm
dự án

Quyết định chủ trương đầu tư
/Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2026

Tăng
giảm

Kế hoạch năm 2026

Ghi
chúSố QĐ, ngày

tháng năm

TMĐT

Tổng số XDCB

Nguồn thu
tiền sử

dụng đất
và các

nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số XDCB

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất và các
nguồn vốn
hợp pháp

khác

Nguồn
tăng thu,
tiết kiệm
chi ngân
sách năm

2025

Tổng số Trong đó:
NSĐP

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12 10 11 12 13=14-9 14=15+16+17 15 16 17 18
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